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Mục tiêu: 

Luyện tập với đề có cấu trúc tương tự để tham khảo thi tốt nghiệp năm 2020 của Bộ GD&ĐT: 

- Cấu trúc: 34 câu lớp 12, 6 câu lớp 11 

- Ôn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền quần thể, tiến hóa, sinh thái học. 

- Ôn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. 

- Luyện tập 1 số dạng toán cơ bản và nâng cao thuộc các chuyên đề trên. 

- Rèn luyện tư duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút. 
Câu 1 - [TH]. Đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá vì 


A. các đột biến gen thường ở trạng thái lặn. 



B. tần số xuất hiện lớn. 


C. so với đột biến NST chúng phổ biến hơn, ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sinh sản của cơ thể. 


D. là những đột biến lớn, dễ tạo ra các loài mới. 

Câu 2 - [NB]. Theo quan niệm hiện đại, ở các loài giao phối đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên chủ yếu là 


A. cá thể 


B. quần thể 


C. giao tử 


D. nhiễm sắc thể. 

Câu 3 - [NB]. Tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, bao gồm năm bước. 

1. Sự phát sinh đột biến. 

2. Sự phát tán của đột biến qua giao phối. 

3. Sự chọn lọc các đột biến có lợi. 

4. Sự cách li sinh sản giữa quần thể đã biến đổi và quần thể gốc. 

5. Hình thành loài mới. 

Trình tự nào dưới đây của các bước nói trên là đúng. 


A. 1; 3; 2; 4; 5. 

B. 1; 2; 3; 4; 5
 

C. 4; 1; 3; 2; 5 

D. 4; 1; 2; 3; 5. 

Câu 4 - [TH]. Trên một hệ sinh thái đồng cỏ, loài ăn cỏ gồm côn trùng, nai, chuột và một đàn báo 5 con ăn nai. Mỗi ngày đàn báo cần 3000kcal/con, cứ 3kg cỏ tương ứng với 1 kcal. Sản lượng có trên đồng cỏ chỉ đạt 300 tấn/ha/năm, hệ số chuyển đổi giữa các bậc dinh dưỡng là 10%, côn trùng và chuột đã huỷ hoại 25% sản lượng cỏ. Đàn báo cần 1 vùng săn rộng bao nhiêu ha để sống bình thường? 

A. 7300 ha 


B. 73ha 


C. 75000 ha 


D. 5475103 ha. 

Câu 5 - [TH]. Lại hai cá thể (P) đều dị hợp về 2 cặp gen, thu được F1. Trong tổng số cá thể F1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4%. Cho biết hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và không xảy ra đột biến. Dự đoán nào sau đây phù hợp với phép lại trên? 

A. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 20%. 


B. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 20%. 


C. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 30%. 


D. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 16%. 

Câu 6 - [NB]. Khi đứng dưới bóng cây, ta sẽ có cảm giác mát hơn khi đứng dưới mái tôn trong những ngày nắng nóng, vì: 

(1) lá cây tán sắc bớt ánh nắng mặt trời, tạo bóng râm 

(2) lá cây thoát hơi nước 

(3) cây hấp thu hết nhiệt do mặt trời chiếu xuống 

Các nhận định đúng là: 


A. (1). 


B. (2) 



C. (1) và (2) 


D. (2) và (3). 

Câu 7 - [NB]. Nhóm gồm các nguyên tố trong nhóm đa lượng cấu tạo tế bào: 


A. C, H, O, N, K 

B. C, H, O, K, Zn 

C. C, H, O, N, Cu 

D. C, H, O, N, Fe 

Câu 8 - [TH]. Xét cặp NST giới tính XY của một cá thể đực. Trong quá trình giảm phân ở một số tế bào xảy ra sự rối loạn phân li bất thường ở kì sau. Cá thể trên có thể tạo ra loại giao tử nào? 


A. XY, XX, YY và O 




B. XY và O. 





C. X, Y, XY và O 





D. X, Y, XX, YY, XY và O. 

Câu 9 - [NB]. Chọn lọc tự nhiên thay đổi tần số alen ở quần thể vi khuẩn nhanh hơn nhiều so với quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội vì 


A. kích thước quần thể nhân thực thường nhỏ hơn. 
B. sinh vật nhân thực nhiều gen hơn. 


C. quần thể vi khuẩn sinh sản nhanh hơn nhiều. 

D. vi khuẩn đơn bội, alen biểu hiện ngay kiểu hình. 

Câu 10 - [TH]. Một cơ thể có kiểu gen AaCCDd tự thụ phấn. Theo lí thuyết, số dòng thuần chủng tối đa có thể được tạo ra là 

A. 2 


B. 5



C. 4 



D. 2 

Câu 11 - [NB]. Vì sao lưỡng cư sống được nước và cạn? 


A. Vì hô hấp bằng da và bằng phổi. 


B. Vì nguồn thức ăn ở hai môi trường đều phong phú. 


C. Vì da luôn cần ẩm ướt. 


D. Vì chi ếch có màng, vừa bơi, vừa nhảy được ở trên cạn. 

Câu 12 - [TH]. Ở một loài thực vật, màu sắc hạt do một gen có 2 alen qui định: Gen B qui định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen b qui định hạt xanh. Cho các quần thể sau: 
Quần thể 1: 100% cây cho hạt vàng; quần thể 2: 100% cây cho hạt xanh; quần thể 3: 25% cây cho hạt xanh. 
Quần thể luôn ở trạng thái cân bằng Hacđi-Vanbec là 

A. Quần thể 2 và quần thể 3 



B. Quần thể 1. C. Quần thể 2 


C. Quần thể 2





D. Quần thể 1 và quần thể 2. 
Câu 13 - [TH]. Các loại giao tử có thể tạo ra từ thể AAaa khi giảm phân bình thường là: 

A. AA, Aa, aa 

B. AA, Aa, aaa 

C. AAa, Aa, aa 

D. AA, aa 
Câu 14 - [TH]. Ở một loài xét 4 cặp gen dị hợp nằm trên 3 cặp NST. Khi đem lại giữa hai cơ thể P: 
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 thu được F1. Biết cấu trúc của NST không thay đổi trong quá trình giảm phân. Tính theo lý thuyết, trong số cá thể được tạo ra ở F1, số cá thể có kiểu hình mang hai tính trạng trội và hai tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 

A. 1/8 


B. 9/64 


C. 1/32 


D. 7/32 
Câu 15 - [NB]. Ở người, bệnh mù màu đỏ - xanh lục do một alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định nhìn màu bình thường. Một người phụ nữ nhìn màu bình thường có chồng bị bệnh này, họ sinh ra một người con trai bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục. Và Theo lí thuyết, người con trai này nhận alen gây bệnh từ ai? 

A. Bà nội 


B. Bố 



C. Ông nội 


D. Mẹ. 
Câu 16 - [NB]. Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã cho biết 

A. mức độ tiêu thụ các chất hữu cơ của các sinh vật. 

B. con đường trao đổi vật chất và năng lượng trong quần xã. 

C. mức độ gần gũi giữa các cá thể trong quần xã. 

D. nguồn thức ăn của các sinh vật tiêu thụ. 
Câu 17 - [NB]. Nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim là 

A. bò sát (trừ cá sấu), chim, thú 



B. lưỡng cư, thú 

C. cá xương, chim, thú 




D. lưỡng cư, bò sát, chim 
Câu 18 - [NB]. Cho biết các gen phân li độc lập, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1? 

А. Аавb x АаBb 

В. АаВВ х АаBb. 

С. АаВВ x AABb 

D. Aabb x аaBb. 
Câu 19 - [TH]. Một quần thể giao phối đang trong tình trạng có nguy cơ tuyệt chủng do độ đa dạng di truyền thấp. Cách làm nào có tác dụng tăng sự đa dạng di truyền nhanh nhất cho quần thể này? 

A. Thiết lập một khu bảo tồn để bảo vệ môi trường sống của quần thể. 

B. Bắt tất cả các cá thể còn lại của quần thể cho sinh sản bắt buộc rồi thả ra môi trường tự nhiên. 

C. Kiểm soát quần thể cạnh tranh và ăn thịt với quần thể đang bị nguy hiểm. 

D. Du nhập một số lượng đáng kể các cá thể mới cùng loài từ quần thể khác tới. 
Câu 20 - [TH]. Theo định luật Hacđi - Vanbec, có bao nhiêu quần thể sinh vật ngẫu phối sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền? 
(1) 0,5AA : 0,5aa. 

(2) 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa. 
(3)0,2AA : 0,6Aa : 0,2aa. 
(4) 0,75AA : 0,25aa. 

(5) 100% AA.     


(6) 100% Aa.

A. 2 


B. 3 



C. 4 



D. 5 
Câu 21 – [VD]. Cho phả hệ về sự di truyền một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định: 
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Cho biết không phát sinh đột biến ở tất cả những người trong phả hệ. Phân tích phả hệ trên, có bao nhiêu suy luận sau đây đúng? 
(1) Bệnh do alen trội nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định. 

(2) Có thể xác định được chính xác tối đa kiểu gen của 10 người trong phả hệ. 
(3) Xác suất sinh con không bị bệnh này của cặp vợ chồng ở thế hệ III là 1/2. 
(4) Có ít nhất 5 người trong phả hệ này có kiểu gen đồng hợp tử. 
(5) Những người không bị bệnh ở thế hệ I và III đều có kiểu gen giống nhau. 

A. 1 


B. 2 



C. 3 



D. 4 
Câu 22 - [NB]. Quy trình kỹ thuật của liệu pháp gen không có bước nào sau đây? 

A. Thể truyền được gắn gen lành cho xâm nhập vào tế bào của bệnh nhân 

B. Tế bào mang ADN tái tổ hợp của bệnh nhân được đưa vào cơ thể bệnh nhân để sản sinh ra những tế bào bình thường thay thế tế bào bệnh. 

C. Dùng virut sống trong cơ thể người làm thể truyền sau khi đã loại bỏ đi những gen gây bệnh virut 

D. Dùng enzym cắt bỏ gen đột biến 
Câu 23 - [NB]. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 trội : 1 lặn? 

A. Aa x Aa 

B. AA x aa. 


C. aa x Aa 


D. AA X AA 
Câu 24 - [NB]. Đột biến được ứng dụng để làm tăng hoạt tính của enzim amilaza dùng trong công nghiệp sản xuất bia là dạng đột biến 

A. Mất đoạn NST 

B. Đảo đoạn NST 

C. Lặp đoạn NST 

D. Chuyển đoạn NST 
Câu 25 - [NB]. Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “người phiên dịch”? 

A. ADN. 


B. tARN. 


C. mARN 


D. rARN. 
Câu 26 - [TH]. Dạng đột biến nào sau đây gây hậu qủa lớn nhất về mặt di truyền? 

A. Thay cặp nuclêôtit ở giữa đoạn gen. 


B. Mất cặp nuclêôtit sau bộ 3 mở đầu 


C. Mất cặp nuclêôtit trước mã kết thúc. 


D. Đảo vị trí cặp nuclêôtit ở gần bộ ba kết thúc. 
Câu 27 – [NB]. Phong lan và những cây gỗ làm vật bám là mối quan hệ 

A. hội sinh 


B. ức chế cảm nhiễm 

C. cộng sinh 


D. hợp tác đơn giản. 
Câu 28 - [TH]. Đặc điểm chung của quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là 

A. đều diễn ra trên cả hai mạch của gen. 

B. đều diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN của nhiễm sắc thể. 

C. đều được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung. 

D. đều có sự tham gia của ADN polimeraza. 
Câu 29 - [NB]. Kiểu phân bố nào sau đây không phải là phân bố cá thể của quần thể sinh vật trong tự nhiên? 

A. Phân bố đồng đều 




B. Phân bố theo nhóm. 

C. Phân bố theo chiều thẳng đứng 


D. Phân bố ngẫu nhiên. 
Câu 30 - [NB]. Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật? 

A. Tập hợp bướm đang sinh sống trong rừng Cúc phương. 

B. Tập hợp chim đang sinh sống trong rừng Amazôn. 

C. Tập hợp cá chép đang sinh sống ở Hồ Tây. 

D. Tập hợp cây cỏ đang sinh sống trên một cánh đồng cỏ. 
Câu 31 - [NB]. Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen? 

A. AAbbCc. 

B. AaBBCc. 


C. AABbcc. 


D. aaBbCC. 
Câu 32 - [NB]. Hiện tượng số lượng cá thể của quần thể này bị số lượng cá thể của quần thể khác kìm hãm là hiện tượng 

A. cạnh tranh giữa các loài. 



B. Cạnh tranh cùng loài. 

C. khống chế sinh học. 




D. đấu tranh sinh tồn. 
Câu 33 - [NB]. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X; alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tất cả các ruồi đực đều mắt đỏ? 

A. XAXa x XaY. 

B. XAXA x XaY. 

C. XAXa x XAY. 

D. XaXa x XAY. 
Câu 34 - [NB]. Rễ cây hấp thụ nito khoáng dưới dạng nào sau đây? 

A. NH
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B. NO
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C . NO
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D. NH
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Câu 35 – [VDC]. Xét 3 gen A, B, C lần lượt có số alen là 3, 4, 5. Biết mỗi gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập. Trong quần thể xét tới 3 gen trên sẽ có số kiểu gen đồng hợp về 2 cặp và dị hợp về 2 cặp lần lượt là: 

A. 240 và 270 

B. 290 và 370 


C. 270 và 390 


D. 180 và 270 
Câu 36 - [VD]. Một gen có 1200 nu và có 30%A. Gen bị mất một đoạn. Đoạn mất đi chứa 20 A và có G = 3/2A, Số lượng từng loại nu của gen sau đột biến là: 

A. A = T = 330 và G = X = 220 



B. A = T = 210 và G = X = 340 

C. A = T = 340 và G = X = 210 



D. A = T = 220 và G = X = 330. 
Câu 37 - [NB]. Ở những tế bào có nhân chuẩn, hoạt động hô hấp xảy ra chủ yếu ở loại bào quan nào sau đây? 

A. Ribôxôm 

B. Không bào 


C. Bộ máy Gôngi 

D. Ti thể 
Câu 38 - [TH]. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp tự thụ phấn, đời F1 có bốn kiểu hình, trong đó cây thân, cao hoa đỏ chiếm tỉ lệ 66%. Nếu hoán vị gen xảy ra ở cả hai giới với tỉ lệ ngang nhau thì tần số hoán vị gen là 

A. 20% 


B. 44% 


C. 40% 


D. 33%. 
Câu 39 - [TH]. Thường biến dẫn đến 

A. Làm biến đổi cấu trúc nhiễm sắc thể. 


B. Làm biến đổi kiểu gen và kiểu hình của cá thể. 

C. Làm biến đổi kiểu gen của cá thể. 


D. Làm biến đổi kiểu hình của cá thể. 
Câu 40 - [VD]. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân cao F1 giao phấn với các cây thân thấp. Theo lí thuyết, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 

A. 3 cây thân thấp: 1 cây thân cao 


B. 1 cây thân cao: 1 cây thân thấp. 

C. 3 cây thân cao: 1 cây thân thấp.



D. 2 cây thân cao: 1 cây thân thấp. 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

	1.C
	2.B
	3.B
	4.A
	5.B
	6.C
	7.A
	8.D
	9.D
	10.C

	11.A
	12.C
	13.A
	14.D
	15.D
	16.B
	17.C
	18.D
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	30.C
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Câu 1 
Đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá vì so với đột biến NST chúng phổ biến hơn, ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sinh sản của cơ thể. 
Chọn C 
Câu 2 
Theo quan niệm hiện đại, ở các loài giao phối đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên chủ yếu là quần thể. 
Chọn B 
Câu 3 
Tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, bao gồm năm bước: 
1. Sự phát sinh đột biến. 
2. Sự phát tán của đột biến qua giao phối. 
3. Sự chọn lọc các đột biến có lợi. 
4. Sự cách li sinh sản giữa quần thể đã biến đổi và quần thể gốc.
5. Hình thành loài mới. 
Chọn B 
Câu 4 

- Năng lượng đàn báo (5 con) cần trong 1 năm: 3000 x 5(con) x 365 (ngày/năm) = 5474000 kcal/năm. 
- Năng lượng 1 ha có cung cấp cho báo (trong năm): 
(300000(kg) x 1): 3 x 0,75 (con trùng phá huỷ 25%) x 0.1 (hệ số chuyển đổi giữa cỏ và nai) x 0,1 (hệ số chuyển đổi giữa nai và báo) = 750 kcal/ha/năm. 
- Diện tích đồng cỏ cần thiết để đàn bào sinh sống: 
[image: image8.wmf]5474000
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Chọn A 
Câu 5 
Phương pháp: 
Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb 
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen 
Giao tử liên kết = (1-f)/2
[image: image9.wmf]³

 25%; giao tử hoán vị: f/2 
[image: image10.wmf]£

 25% 
Cách giải: 
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Có 3 trường hợp có thể xảy ra: 

P dị hợp đối: 
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 HVG ở 2 bên với f = 40% 
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 HVG ở 2 bên với f = 20% 
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 HVG ở 1 bên với f = 16% 
Chọn B 
Câu 6 
Khi đứng dưới bóng cây, ta sẽ có cảm giác mát hơn khi đứng dưới mái tôn trong những ngày nắng nóng, vì: 
(1) lá cây tán sắc bớt ánh nắng mặt trời, tạo bóng râm 
(2) lá cây thoát hơi nước 
Chọn C 
Câu 7 
Nhóm gồm các nguyên tố trong nhóm đa lượng cấu tạo tế bào là: C, H, O, N, K 
Zn, Cu, Fe là các nguyên tố vi lượng. 
Chọn A 
Câu 8 
Rối loạn phân li ở GP I sẽ tạo XY, O, rối loạn ở GP II sẽ tạo XX, YY, O 
Các tế bào bình thường sẽ tạo X, Y 
Chọn D 
Câu 9 
Chọn lọc tự nhiên thay đổi tần số alen ở quần thể vi khuẩn nhanh hơn nhiều so với quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội vì vi khuẩn đơn bội, alen biểu hiện ngay kiểu hình. 
Chọn D 
Câu 10 
Phương pháp: 
Cơ thể dị hợp n cặp gen khi tự thụ tạo ra tối đa 
[image: image15.wmf]2
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 dòng thuần. 
Cách giải: 
Cơ thể có kiểu gen AaCCDd tự thụ phấn sẽ tạo 22 = 4 dòng thuần (vì có 2 cặp gen dị hợp). 
Chọn C 
Câu 11 
Lưỡng cư sống được ở nước và cạn vì chúng hô hấp bằng da và phổi. 
Chọn A
Câu 12 
Quần thể 2 có thành phần kiểu gen: 100% aa 
[image: image16.wmf]®

 luôn cân bằng di truyền. 
Các quần thể khác chưa biết thành phần kiểu gen nên không kết luận được. 
Chọn C 
Câu 13 
Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm. 

[image: image17.png]== Guot1AA, 4Aa, 1aa




Cơ thể AAaa giảm phân tạo giao tử lưỡng bội: 
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Chọn A 
Câu 14 
Cấu trúc NST không thay đổi 
[image: image19.wmf]®

 không có HVG. 
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Tỉ lệ cá thể mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn là: 
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Chọn D 
Câu 15 
Người con trai nhận X của mẹ nên cũng nhận alen gây bệnh từ mẹ. 
Chọn D 
Câu 16 
Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã cho biết con đường trao đổi vật chất và năng lượng trong quần xã. 
Chọn B 
Câu 17 
Cá xương: Tim 2 ngăn, không có sự pha trộn máu giàu O2 và máu giàu CO2. 
Lưỡng cư, bò sát (trừ cá sấu): tim 3 ngăn, có sự pha trộn máu giàu O2 và máu giàu CO2. 
Cá sấu, chim, thú: Tim 4 ngăn, không có sự pha trộn máu giàu O2 và máu giàu CO2. 
Chọn C 
Câu 18 
1:1:1:1 = (1:1)(1:1) → (Aa x aa)(Bb x bb) 
Vậy phép lai phù hợp là: Aabb x aaBb 
Chọn D 
Câu 19 
Quần thể đang có độ đa dạng di truyền thấp, ta có thể nhập 1 số lượng cá thể đáng kể các cá thể mới cùng loài từ quần thể khác tới để làm tăng độ đa dạng di truyền nhanh nhất.

Chọn D 
Câu 20 
Phương pháp: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa 
Quần thể cân bằng di truyền thoả mãn công thức: 
[image: image22.wmf].

2

=

y

xz


Cách giải: 
Các quần thể đạt cân bằng di truyền là: (2), (5). 
Chọn A 
Câu 21 
Ta thấy: bố mẹ bình thường sinh con gái bị bệnh 
[image: image23.wmf]®

 bệnh do gen lặn trên NST thường quy định. 
A – bình thường, a- bị bệnh. 
(1) sai. 
(2) đúng. 
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Những người bị bệnh có kiểu gen: aa: 4, 6, 8, 10, 13 
Những người có bố, mẹ, con bị bệnh thì có kiểu gen Aa: 1, 2, 3, 11, 12 
(3) sai, cặp vợ chồng thế hệ thứ III là: 11 – 12 có kiểu gen: Aa x Aa 
[image: image25.wmf]®

 XS sinh con bình thường là 3/4. 
(4) đúng, ít nhất những người bị bệnh có kiểu gen đồng hợp tử. 
(5) sai, họ có thể có kiểu gen khác nhau: VD: người 1,2 có kiểu gen Aa, người 5 có thể có kiểu gen AA. 
Chọn B 
Câu 22 

Liệu pháp gen là việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen bị đột biến. 
Liệu pháp gen bao gồm 2 biện pháp: đưa bổ sung gen lành vào cơ thể người bệnh và thay thế gen bệnh bằng gen lành. 
Cách tiến hành liệu pháp gen: 
+ Tách TB đột biến ra từ người bệnh 
+ Các bản sao bình thường của gen ĐB được cài vào virut rồi đưa vào các TB đột biến ở trên 
+ Chọn các dòng tế bào có gen bình thường lắp đúng thay thế cho gen ĐB rồi đưa vào cơ thể người bệnh 
Quy trình kỹ thuật của liệu pháp gen không có bước: Dùng enzym cắt bỏ gen đột biến 

Chọn D 
Câu 23 
Phép lai aa x Aa 
[image: image26.wmf]®

 1Aa:laa 
[image: image27.wmf]®

 KH: 1 trội : 1 lặn 
Chọn C 
Câu 24 
Đột biến được ứng dụng để làm tăng hoạt tính của enzim amilaza dùng trong công nghiệp sản xuất bia là dạng đột biến lặp đoạn NST ở lúa đại mạch. (SGK Sinh 12 trang 25) 
Chọn C 
Câu 25 
Trong quá trình dịch mã, phân tử tARN đóng vai trò như “người phiên dịch” (SGK Sinh 12 trang 11) 
Chọn B 
Câu 26 
Dạng đột biến mất cặp nuclêôtit sau bộ 3 mở đầu làm ảnh hưởng tới tất cả bộ ba sau bộ ba mở đầu 
[image: image28.wmf]®

 ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. 
Chọn B 
Câu 27 
Phong lan và những cây gỗ làm vật bám là mối quan hệ hội sinh và phong lan được lợi còn cây gỗ không được lợi cũng không bị hại. 
Chọn A 
Câu 28 
Đặc điểm chung của quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là đều được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung. 
A sai, phiên mã chỉ xảy ra trên mạch mã gốc của gen. 
B sai, phiên mã không xảy ra trên toàn ADN. 
D sai, phiên mã không có sự tham gia của ADN pol. 
Chọn C 
Câu 29 
Phân bố theo chiều thẳng đứng là phân bố cá thể trong quần xã. 
Chọn C 
Câu 30 
Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoáng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. 
Trong các ví dụ trên thì: Tập hợp cá chép đang sinh sống ở Hồ Tây được coi là 1 quần thể. 
Các tập hợp còn lại gồm nhiều loài khác nhau. 
Chọn C 
Câu 31 
Cơ thể AaBBCC là dị hợp về 2 cặp gen. 
Chọn B 
Câu 32 

Hiện tượng số lượng cá thể của quần thể này bị số lượng cá thể của quần thể khác kìm hãm là hiện tượng khống chế sinh học (SGK Sinh 12 trang 179) 
Chọn C 
Câu 33 
Để tất cả các con ruồi đực có mắt đỏ thì con cái P phải có kiểu gen XAXA 
Chọn B 
Câu 34 
Rễ cây hấp thụ nito khoáng dưới dạng NO
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-

, NH
[image: image30.wmf]4

+

. 
Chọn B 
Câu 35 
Phương pháp: 
Số kiểu gen đồng hợp bằng số alen của gen, số kiểu gen dị hợp 
[image: image31.wmf]2
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Cách giải: 
	Locus
	Đồng hợp
	Dị hợp

	1
	3
	3

	2
	4
	6

	3
	5
	10


Số kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen: 3 x 6 x 10 + 4 x 3 x 10 + 5 x 3 x 6 = 390 (gạch chân và in đậm là số kiểu gen của cặp gen đồng hợp) 
Số kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen: 3 x 4 x 10 + 4 x 5 x 3 + 3 x 5 x 6 = 270 (gạch chân và in đậm là số kiểu 
gen của cặp gen dị hợp) 
Chọn C 
Câu 36 
Ta có N = 1200 
[image: image32.wmf]®

 A = 30% N = 360 = T; G = X = 20%N = 240 
Đoạn mất đi có 20A = 20T; G = X = 3/2A = 30 nucleotit. 
Vậy số nucleotit của gen sau đột biến là: A = T = 340; G = X = 210. 
Chọn C 
Câu 37 
Ở tế bào nhân thực, hô hấp chủ yếu xảy ra ở ti thể. 
Chọn D 
Câu 38 
Phương pháp: 
Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb: A-B- + A-bb/aaB- = 0,75 
Cách giải: 
A-B- = 0,66 – ab/ab = 0,66 - 0,5 = 0,16 
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 ab = 0,4 là giao tử liên kết 
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Chọn A 
Câu 39 
Thường biến dẫn đến biến đổi kiểu hình của cá thể. 
Chọn D 
Câu 40 
F1 thu được cả thân thấp 
[image: image35.wmf]®

 P: Aa x Aa 
[image: image36.wmf]®

 F1: 1AA:2Aa:laa 
Cây thân cao F1 (1AA:2Aa) x aa 
[image: image37.wmf]«

 (2A:la) x a 
[image: image38.wmf]®

2Aa:laa 
Kiểu hình: 2 cây thân cao: 1 cây thân thấp. 
Chọn D 
11
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